
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 

Xóm 16, thôn Tiên Mai, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

25/05/20223. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY TNHH Tһ VӷN ņӹU Tһ XĄY DּNG Vê THһҹNG MӳI D֖CH Vְ 
HOêNG HӵI

0110009220

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(loại trừ đấu giá hàng hóa)

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG HAI CONSULTANCY 
INVESTMENT CONSTRUCTION AND COMMERCIAL SERVICES COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG HAI CONSTRUCTION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0931695556  
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử 
dụng trong nông nghiệp) Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
Bán buôn cao su Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phụ liệu 
may mặc và giày dép Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu

4669

20. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

21. Trồng cây hàng năm khác 0119

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./.

8299

23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn về bất động sản; Môi giới bất động sản;
Sàn giao dịch bất động sản; Quản lý bất động sản

6820

24. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

27. Quảng cáo 7310

28. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

30. Hoạt động nhiếp ảnh
(Không bao gồm hoạt động của các phóng viên nhiếp ảnh)

7420

31. Cho thuê xe có động cơ 7710

32. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

33. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

34. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

35. Khai thác và thu gom than bùn 0892

36. Khai thác muối 0893
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37. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như: + Nguyên liệu làm đá mài, 
đá quý, các khoáng chất, grafít tự nhiên, và các chất phụ gia 
khác... + Đá quý, bột thạch anh, mica

0899

38. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

39. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

40. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

41. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

42. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

43. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

44. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

45. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

46. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân
vào đâu

7730

47. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Chi tiết: - Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính (trừ bản 
quyền, như sách hoặc phần mềm); - Nhận tiền nhuận bút hoặc 
phí giấy phép của việc sử dụng: + Bằng sáng chế, + Thương 
hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ, + Nhãn hàng, + Quyền khai 
khoáng, + Thỏa thuận quyền kinh doanh

7740

48. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

49. Cung ứng lao động tạm thời 7820

50. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

51. Đại lý du lịch 7911

52. Điều hành tua du lịch 7912

53. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

54. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

55. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

56. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

57. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130
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6.000.000.000 VNĐ

58. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

59. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

60. Thu gom rác thải không độc hại 3811

61. Thu gom rác thải độc hại 3812

62. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

63. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

64. Xây dựng nhà để ở 4101

65. Xây dựng nhà không để ở 4102

66. Xây dựng công trình đường sắt 4211

67. Xây dựng công trình đường bộ 4212

68. Xây dựng công trình điện 4221

69. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

70. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

71. Xây dựng công trình công ích khác 4229

72. Xây dựng công trình thủy 4291

73. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

74. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

75. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299(Chính)

76. Phá dỡ
( Không bao gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom mìn)

4311

77. Chuẩn bị mặt bằng
( Không bao gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom mìn)

4312

78. Lắp đặt hệ thống điện 4321

79. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

80. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

81. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

82. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

83. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

84. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

6. V֝n ĽiԚu l֓: 
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9. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001190000606 

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CC.CT TN Khả Lễ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CC.CT TN Khả Lễ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

LẠI THỊ LIÊN Nữ
10/11/1990 Kinh Việt Nam

29/03/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Th¹ng tin vԚ chֳ s֫ hֻu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001190000606 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CC.CT TN Khả Lễ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CC.CT TN Khả Lễ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   LẠI THỊ LIÊN Nữ

10/11/1990 Kinh Việt Nam

29/03/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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